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CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ 
THEO QUY ĐỊNH CỦA BLTTHS 2015

                                                                  (Phòng 1)
I- QUY ĐỊNH CHUNG VỀ BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ
BLTTHS 2003 quy định các biện pháp ngăn chặn thành 01 chương riêng (chương VI), các biện pháp cưỡng chế được quy định rải rác trong các phần, các chương khác nhau dẫn tới tản mạn, lặp lại trong nhiều giai đoạn tố tụng. BLTTHS 2015 thu hút toàn bộ các biện pháp có tính cưỡng chế để điều chỉnh chung trong 01 chương (chương VII) gồm các biện pháp ngăn chặn và các biện pháp cưỡng chế. Quy định này đã khắc phục được tính tản mạn của BLTTHS 2003, cho thấy điểm chung và điểm khác biệt giữa các biện pháp ngăn chặn và các biện pháp cưỡng chế. BLTTHS 2015 không quy định về chế độ tạm giữ, tạm giam do không thuộc phạm vi điều chỉnh.

1. Quy định chung về biện pháp ngăn chặn

- Các căn cứ áp dụng biện pháp ngăn chặn là các căn cứ được áp dụng chung cho tất cả các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự, gồm các căn cứ sau:

+ Khi có căn cứ xác định 01 người đang chuẩn bị thực hiện tội phạm hoặc đang thực hiện tội phạm: Đây là quy định cụ thể, chi tiết hơn so với căn cứ để kịp thời ngăn chặn tội phạm (Điều 79 BLTTHS 2003). Đang chuẩn bị thực hiện tội phạm là tìm kiếm, sửa soạn công cụ, phương tiện hoặc tạo ra những điều kiện khác để thực hiện tội phạm hoặc thành lập, tham gia nhóm tội phạm (Khoản 1 Điều 14 BLHS) và tội phạm đó phải là tội phạm được quy định tại Khoản 2 Điều 14 BLHS. Căn cứ này thường được áp dụng trước khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
+ Khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử: Người bị buộc tội là một khái niệm mới, đã được giải thích rõ tại Điểm đ Khoản 1 Điều 4 BLTTHS; người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo. Gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử là có những hành vi như: Mua chuộc, cưỡng ép, xúi giục người khác khai báo gian dối; cung cấp tài liệu sai sự thật; tiêu hủy, giả mạo chứng từ, tài liệu, đồ vật của vụ án; tẩu tán tài sản liên quan đến vụ án; đe dọa, khống chế, trả thù người làm chứng, bị hại, người tố giác tội phạm và người thân thích của họ. Căn cứ này thường được áp dụng sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
+ Khi có căn cứ chứng tỏ người bị buộc tội sẽ tiếp tục phạm tội: Người bị buộc tội sẽ có hành vi tiếp tục phạm tội thì hành vi đó phải có khả năng trở thành hiện thực. Căn cứ này thường được thể hiện qua các yếu tố phản ánh về nhân thân của người bị buộc tội hoặc tính chất, mức độ của người bị buộc tội và thường được áp dụng sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can.
+ Để bảo đảm thi hành án: Tùy theo tính chất cụ thể của từng vụ án và nhân nhân của người bị buộc tội để áp dụng. Áp dụng biện pháp ngăn chặn để bảo đảm thi hành án chính là bảo đảm cho các bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật được đưa ra thi hành (Khoản 1 Điều 28 BLTTHS).

- Các căn cứ hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn: Điều 125 BLTTHS 2015 quy định cụ thể, chi tiết hơn về các căn cứ hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn so với Điều 94 BLTTHS 2003. Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn là không tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị buộc tội đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn. Thay thế biện pháp ngăn chặn là áp dụng biện pháp ngăn chặn khác ít nghiêm khắc hoặc nghiêm khắc hơn với biện pháp ngăn chặn mà người bị buộc tội đang bị áp dụng. Khoản 1 Điều 125 BLTTHS đã quy định cụ thể các căn cứ hủy bỏ biện pháp ngăn chặn, khi có 01 trong các căn cứ này thì bắt buộc phải hủy bỏ tất cả các biện pháp ngăn chặn. Khoản 2 Điều 125 BLTTHS không quy định cụ thể các căn cứ thay thế biện pháp ngăn chặn, chỉ quy định hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khi không còn cần thiết hoặc có thể thay thế bằng biện pháp ngăn chặn khác. Khi không còn cần thiết là khi không còn căn cứ để áp dụng biện pháp ngăn chặn và thường được áp dụng khi người bị buộc tội không còn gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử hoặc không tiếp tục phạm tội. 
Trong công tác kiểm sát việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn cần lưu ý: Những biện pháp ngăn chặn do Viện kiểm sát phê chuẩn trong giai đoạn điều tra thì việc hủy bỏ hoặc thay thế biện pháp ngăn chặn khác phải do Viện kiểm sát quyết định. Cơ quan đã áp dụng biện pháp ngăn chặn phải thông báo để Viện kiểm sát quyết định.
2. Quy định chung về biện pháp cưỡng chế
- Các căn cứ áp dụng biện pháp cưỡng chế: Điều 126 BLTTHS không quy định các căn cứ chung áp dụng cho tất cả các biện pháp cưỡng chế, căn cứ được quy định cụ thể trong từng biện pháp cưỡng chế từ Điều 127 đến Điều 129 BLTTHS. Phạm vi áp dụng các biện pháp cưỡng chế là trong các giai đoạn khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. Mục đích áp dụng các biện pháp cưỡng chế là để bảo đảm cho các hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án. 
- Các căn cứ hủy bỏ các biện pháp cưỡng chế: Điều 130 BLTTHS chỉ quy định các căn cứ hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản, không quy định các căn cứ hủy bỏ biện pháp cưỡng chế áp giải, dẫn giải. Khoản 1 Điều 130 BLTTHS đã quy định cụ thể các căn cứ hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản; khi có một trong các căn cứ này thì bắt buộc phải hủy bỏ. Khoản 2 Điều 130 quy định căn cứ để hủy bỏ biện pháp kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản khi không còn cần thiết được hiểu là khi không còn các căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 128 và Khoản 1 Điều 129 BLTTHS.
II- CÁC BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN

1. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp
Đây là biện pháp ngăn chặn thể hiện tính chất đặc biệt cấp bách nhằm chặn đứng hành vi phạm tội hoặc hành vi trốn tránh pháp luật của người phạm tội. Biện pháp ngăn chặn giữ người trong trường hợp khẩn cấp (Điều 110 BLHHTS 2015) thay thế cho biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp (Điều 81 BLTTHS 2003). Về cơ bản, căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp không có sự khác biệt nhiều so với biện pháp bắt người trong trường hợp khẩn cấp và bổ sung thêm 02 căn cứ mới đó là: Sự xác nhận của người cùng thực hiện tội phạm (Điểm b Khoản 1 Điều 110 BLTTHS) và phát hiện dấu vết tội phạm tại nơi làm việc hoặc trên phương tiện của người bị nghi thực hiện tội phạm (Điểm c Khoản 1 Điều 110 BLTTHS). Người cùng thực hiện tội phạm bao gồm người tổ chức, người thực hành, người xúi giục, người giúp sức (Điều 17 BLHS 2015). Ngoài chủ thể có thẩm quyền áp dụng là Thủ trưởng, Phó thủ trưởng Cơ quan điều tra các cấp; người chỉ huy tàu bay, tàu biển khi tàu bay, tàu biển đã rời khỏi sân bay, bến cảng thì đã bổ sung nhóm những chức danh cụ thể là những người đứng đầu một số đơn vị trực thuộc Bộ đội biên phòng, Cảnh sát biển và Kiểm ngư (Điểm b Khoản 2 Điều 110).
Điều 110 BLTTHS quy định chặt chẽ hơn trình tự, thủ tục, thời hạn giữ người trong trường hợp khẩn cấp. Quy định cụ thể nội dung của lệnh giữ người, lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát phê chuẩn. Quy định về kiểm sát căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp, việc lấy lời khai của Kiểm sát viên trước khi đề xuất phê chuẩn hoặc không phê chuẩn. Trong thời hạn 12 giờ kể từ khi giữ người trong trường hợp khẩn cấp phải tiến hành lấy lời khai ngay, ra lệnh bắt người bị giữ hoặc trả tự do ngay cho người đó. Như vậy, thời hạn xử lý người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đã rút ngắn một nửa (12 tiếng) so với thời hạn xử lý bắt người trong trường hợp khẩn cấp (24 tiếng) quy định tại Điều 81 BLTTHS 2003. Thời hạn Viện kiểm sát phê chuẩn hoặc không phê chuẩn là 12 tiếng kể từ khi nhận được hồ sơ đề nghị phê chuẩn. 
2. Bắt người phạm tội quả tang và bắt người đang bị truy nã
Điều 111, 112 BLTTHS 2015 đã tách Điều 82 BLTTHS 2003 thành 02 điều luật độc lập là bắt người phạm tội quả tang và bắt người đang bị truy nã. Bắt người phạm tội quả tang là trường hợp bắt người không cần phải có lệnh, bất kỳ ai cũng có quyền bắt, tước vũ khí, hung khí của người bị bắt. Bắt người đang bị truy nã là trường hợp bắt người phạm tội đang bỏ trốn và đã có lệnh truy nã của Cơ quan điều tra. Người bị truy nã là người đã bị khởi tố về hình sự, họ có thể bị truy nã trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử hoặc thi hành án. Căn cứ bắt người phạm tội quả tang, bắt người đang bị truy nã không có sự thay đổi so với BLTTHS 2003.
Bổ sung thẩm quyền, trách nhiệm của Công an xã, phường, thị trấn, Đồn công an trong trường hợp các chủ thể này phát hiện bắt giữ, tiếp nhận người phạm tội quả tang, tiếp nhận người đang bị truy nã. Bổ sung quy định trường hợp nếu đã hết thời hạn tạm giữ mà cơ quan ra quyết định truy nã chưa đến nhận thì Cơ quan điều tra nhận người bị bắt gia hạn tạm giữ, Viện kiểm sát có thẩm quyền phê chuẩn gia hạn tạm giữ trong trường hợp này (BLTTHS 2003 không quy định việc gia hạn tạm giữ, phê chuẩn gia hạn tạm giữ đối với trường hợp bắt truy nã). 
3. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam
Về cơ bản, Điều 113 BLTTHS 2015 quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam không có sự thay đổi so với Điều 80 BLTTHS 2003 và bổ sung một số quy định mới. Về văn bản tố tụng, ngoài Lệnh bắt để tạm giam đã bổ sung thêm Quyết định bắt để tạm giam. Về trình tự, thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam đã được quy định chặt chẽ hơn; bổ sung thêm thủ tục giao lệnh, quyết định bắt cho người bị bắt; sự tham gia của người láng giềng với người bị bắt chứng kiến việc thực hiện lệnh được thay thế bằng quy định sự tham gia của người khác chứng kiến (người khác ở đây được hiểu là bất kỳ người nào có đủ năng lực hành vi dân sự). Không được bắt người vào ban đêm (Khoản 3 Điều 113) trừ trường hợp phạm tội quả tang hoặc bắt người đang bị truy nã, ban đêm được hiểu là từ 22 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau (Điều 106 Bộ luật lao động).
4. Tạm giữ, tạm giam và thời hạn tạm giữ, tạm giam
Các biện pháp ngăn chặn này về cơ bản vẫn kế thừa các quy định của BLTTHS 2003 và thay đổi, bổ sung một số quy định mới. 
- Đối với biện pháp tạm giữ: Bổ sung quy định có thể áp dụng đối với người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp (thay cho người bị bắt trong trường hợp khẩn cấp). Trường hợp Viện kiểm sát gia hạn thời hạn tạm giữ nhưng khi hết thời hạn này vẫn không đủ căn cứ khởi tố bị can thì Viện kiểm sát phải trả tự do ngay cho người bị tạm giữ (BLTTHS 2003 không quy định cụ thể trường hợp này). 
- Đối với biện pháp tạm giam: Ngoài quy định về căn cứ bỏ trốn và tiếp tục phạm tội như BLTTHS 2003, đã bổ sung thêm căn cứ có dấu hiệu bỏ trốn và có dấu hiệu tiếp tục phạm tội (Điểm d Khoản 2 Điều 119). BLTTHS 2015 không còn quy định những căn cứ như cản trở việc điều tra, truy tố, xét xử, cố ý gây cản trở nghiêm trọng đến việc điều tra, truy tố, xét xử mà thay vào đó là những căn cứ cụ thể như đã bị áp dụng biện pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm, không có nơi cư trú rõ ràng hoặc không xác định được lý lịch bị can, có hành vi mua chuộc, cưỡng ép, xúi dục người khác khai báo gian dối.... (Điểm đ Khoản 2 Điều 119).  BLTTHS 2015 đã bổ sung khả năng áp dụng biện pháp tạm giam đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà BLHS quy định hình phạt tù đến 02 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã (Khoản 3 Điều 119). Quy định này đã khắc phục những vướng mắc trong thực tiễn liên quan đến bị can, bị cáo bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử về tội phạm ít nghiêm trọng mà BLHS quy định mức phạt tù đến 2 năm nhưng bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã nhưng BLTTHS 2003 không cho phép áp dụng.
- Thời hạn tạm giữ, tạm giam: Thời hạn tạm giữ không có sự thay đổi, tối đa là 09 ngày và được trừ vào thời hạn tạm giam. Trong công tác kiểm sát cần lưu ý, BLTTHS đã quy định chặt chẽ và hạn chế hơn số lần gia hạn và thời hạn tạm giam được gia hạn tạm giam để điều tra (Điều 173). Ví dụ: Điều 120 BLTTHS 2003 quy định đối với tội phạm nghiêm trọng có thể gia hạn tạm giam 02 lần với tổng thời gian tối đa 03 tháng (lần 1 là 02 tháng, lần 2 là 01 tháng), còn theo Điều 173 BLTTHS 2015 thì chỉ được gia hạn tạm giam 01 lần không quá 02 tháng.
5. Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm 
Bảo lĩnh, đặt tiền để bảo đảm đều là biện pháp ngăn chặn thay thế cho biện pháp ngăn chặn là tạm giam.
- Các quy định mới của biện pháp bảo lĩnh: Điều kiện của cá nhân bảo lĩnh phải là người đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, chấp hành pháp luật, thu nhập ổn định và có điều kiện quản lý người được bảo lĩnh (thay cho khái niệm người có tư cách, phẩm chất tốt). BLTTHS 2003 quy định chỉ cá nhân nhận bảo lĩnh phải làm giấy cam đoan, BLTTHS 2015 quy định bị can, bị cáo được bảo lĩnh cũng phải làm giấy cam đoan thực hiện các nghĩa vụ (Khoản 3 Điều 121). BLTTHS 2015 đã bổ sung  quy định về thời hạn bảo lĩnh (Khoản 5 Điều 121); hình thức xử phạt là phạt tiền đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận bảo lĩnh để bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ. Các quy định mới này đã khắc phục được tính hình thức, bảo đảm tính khả thi, hiệu quả áp dụng biện pháp này trong thực tiễn.

- Đối với biện pháp đặt tiền để bảo đảm: BLTTHS 2003 quy định cho phép đặt cả tiền hoặc tài sản để bảo đảm và không bị ràng buộc bởi thời hạn. BLTTHS 2015 chỉ quy định đặt tiền, bỏ quy định đặt tài sản để bảo đảm để việc giải quyết vụ án được nhanh chóng, tháo gỡ vướng mắc hiện nay trong việc định giá, giám định tài sản, dẫn đến chậm trễ trong áp dụng. BLTTHS 2015 đã quy định cụ thể nghĩa vụ của bị can, bị cáo được áp dụng biện pháp đặt tiền phải cam đoan; bổ sung thời hạn áp dụng biện pháp bảo lĩnh, đặt tiền; theo đó, thời hạn áp dụng các biện pháp này không được quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử.

6. Cấm đi khỏi nơi cư trú
Điều 123 BLTTHS quy định biện pháp này có nhiều thay đổi, bổ sung so với quy định của BLTTHS 2003. Điều kiện áp dụng biện pháp này khắt khe, chặt chẽ hơn; ngoài điều kiện bị can, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng đã bổ sung thêm điều kiện có lý lịch rõ ràng. Nội dung cam đoan thực hiện nghĩa vụ của bị can, bị cáo được xác định rõ hơn, quy định đầy đủ hơn như không đi khỏi nơi cư trú, có mặt theo giấy triệu tập, không bỏ trốn hoặc tiếp tục phạm tội, không được gây khó khăn cho việc điều tra, truy tố, xét xử....Chính quyền xã, phường, thị trấn nơi bị can, bị cáo cư trú phải có trách nhiệm báo ngay cho cơ quan đã ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú biết để xử lý khi bị can, bị cáo vi phạm nghĩa vụ cam đoan. BLTTHS 2015 bổ sung quy định về thời hạn áp dụng biện pháp này không được quá thời hạn điều tra, truy tố, xét xử.

7. Tạm hoãn xuất cảnh
Đây là biện pháp ngăn chặn mới được quy định tại Điều 124 BLTTHS 2015, BLTTHS 2003 không quy định biện pháp ngăn chặn này. Quy định biện pháp tạm hoãn xuất cảnh nhằm đáp ứng yêu cầu phát hiện và xử lý tội phạm, phù hợp với Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014. Đối tượng có thể bị áp dụng biện pháp này là người bị tố giác, bị kiến nghị khởi tố mà qua kiểm tra, xác minh có đủ căn cứ xác định người đó bị nghi thực hiện tội phạm và xét thấy cần ngăn chặn ngay việc người đó trốn hoặc tiêu hủy chứng cứ; bị can; bị cáo. Thời hạn tạm hoãn xuất cảnh không được quá thời hạn giải quyết nguồn tin về tội phạm, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử.
III- CÁC BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ

BLTTHS 2003 chỉ quy định 03 biện pháp cưỡng chế gồm áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản. Điều 127 BLTTHS 2015 quy định 04 biện pháp cưỡng chế là áp giải, dẫn giải, kê biên tài sản và bổ sung biện pháp phong tỏa tài khoản. 

1. Áp giải, dẫn giải
Về bản chất 02 biện pháp nhăn chặn này có điểm tương đồng đó đều là biện pháp hạn chế quyền tự do đi lại của cá nhân, buộc người bị áp dụng phải di chuyển đến địa điểm nhất định. Tuy nhiên, trong thực tiễn áp dụng, cần phân biệt rõ sự khác biệt giữa áp giải và dẫn giải cũng như điều kiện áp dụng, đối tượng áp dụng của từng biện pháp này. Áp giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp, bị bắt, bị tạm giữ, bị can, bị cáo đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố hoặc xét xử (Điểm k Khoản 1 Điều 4 BLTTHS). Dẫn giải là việc cơ quan có thẩm quyền cưỡng chế người làm chứng, người bị tố giác hoặc bị kiến nghị khởi tố đến địa điểm tiến hành điều tra, truy tố, xét xử hoặc người bị hại từ chối giám định (Điểm l Khoản 1 Điều 4 BLTTHS).
 Về thẩm quyền, ngoài Điều tra viên, Khoản 3 Điều 127 BLTTHS đã mở rộng chủ thể có thẩm quyền áp dụng 02 biện pháp này như đó là cấp trưởng của cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Kiểm sát viên, Thẩm phán được phân công chủ tọa phiên tòa, Hội đồng xét xử. Về thời gian, không được áp giải, dẫn giải vào ban đêm (22 giờ hôm trước đến 06 giờ sáng hôm sau-Điều 106 Bộ luật lao động). Không được áp giải, dẫn giải người già yếu (người đủ 70 tuổi trở lên-Điểm o Khoản 1 Điều 51 BLTTHS) và người bị bệnh nặng.
2. Kê biên tài sản

Điều 128 BLTTHS 2015 quy định biện pháp ngăn chặn kê biên tài sản, theo đó, đối tượng và điều kiện là chỉ áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội mà BLHS có quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại (Khoản 1 Điều 128). Kê biên tài sản cũng được áp dụng đối với pháp nhân (Điều 437 BLTTHS). Các nguyên tắc kê biên tài sản, việc giao, quản lý tài sản kê biên được giữ nguyên so với BLTTHS 2003. Về thẩm quyền kê biên tài sản, bổ sung thêm Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền kê biên tài sản (Khoản 2 Điều 128). Về thủ tục kê biên tài sản, sửa đổi quy định phải có người láng giềng chứng kiến thành có người chứng kiến (được hiểu là bất kỳ người nào có đủ năng lực hành vi dân sự). Biên bản kê biên tài sản được lập thành 04 bản (BLTTHS 2003 quy định lập thành 03 bản). 
3. Phong tỏa tài khoản

Đây là biện pháp cưỡng chế mới so với BLTTHS 2003, được quy định chi tiết tại Điều 129 BLTTHS 2015. Phong tỏa tài khoản là thuật ngữ ngành tài chính, tức là kể từ thời điểm bị phong tỏa thì tài khoản bị phong tỏa bị giữ nguyên hiện trạng và không được hoạt động. 
Quá trình kiểm sát việc áp dụng, hủy bỏ, thay thế biện pháp cưỡng chế phong tỏa tài khoản cần lưu ý về đối tượng, phạm vi và điều kiện bị áp dụng biện pháp này đó là người bị buộc tội gồm người bị bắt, người bị tạm giữ, bị can, bị cáo về tội mà BLHS có quy định hình phạt tiền hoặc có thể bị tịch thu tài sản hoặc để bảo đảm bồi thường thiệt hại. BLHS quy định pháp nhân là chủ thể của tội phạm, bị can, bị cáo là pháp nhân nên pháp nhân cũng bị áp dụng biện pháp cưỡng chế này với điều kiện áp dụng như cá nhân (Điều 438 BLTTHS). Biện pháp này cũng có thể được áp dụng với tài khoản của người khác (cá nhân, pháp nhân, tổ chức khác) nếu có căn cứ cho rằng số tiền trong tài khoản đó có liên quan đến hành vi phạm tội của người bị buộc tội. Nguyên tắc là chỉ phong tỏa số tiền trong tài khoản tương ứng với mức có thể bị tịch thu tài sản, phạt tiền hoặc bồi thường thiệt hại. Về thẩm phong tỏa tài khoản, bổ sung thêm Thẩm phán chủ tọa phiên tòa có quyền kê biên tài sản (Khoản 2 Điều 129). Biên bản phong tỏa tài khoản được lập thành 05 bản. 

IV- ÁP DỤNG BIỆN PHÁP NGĂN CHẶN, BIỆN PHÁP CƯỠNG CHẾ TRONG MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT
1. Đối với người là đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân
Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) không có quyền miễn trừ trong tố tụng hình sự. Việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với người là đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đều phải tuân thủ theo các quy định của BLTTHS. Tuy nhiên, do vị trí đặc biệt của họ, là người đại diện cho nhân dân, chịu trách nhiệm trước nhân dân nên khi áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế cần lưu ý các quy định tại Điều 81 Hiến pháp năm 2013, Điều 37 Luật tổ chức Quốc hội năm 2014, Điều 100 Luật tổ chức chính quyền địa phương.

Đối với đại biểu Quốc hội: Không có sự đồng ý của Quốc hội và trong thời gian Quốc hội không họp, không có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì không được bắt giam. Việc đề nghị bắt giam đại biểu Quốc hội thuộc thẩm quyền của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Nếu vì phạm tội quả tang mà đại biểu Quốc hội bị tạm giữ thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để Quốc hội hoặc Ủy ban Thường vụ Quốc hội xét và quyết định.
Đối với đại biểu HĐND: Không được bắt, giam, giữ đại biểu HĐND nếu không có sự đồng ý của HĐND hoặc trong thời gian HĐND không họp, không có sự đồng ý của Thường trực HĐND. Trường hợp đại biểu HĐND bị tạm giữ vì phạm tội quả tang thì cơ quan tạm giữ phải lập tức báo cáo để HĐND hoặc Thường trực HĐND xem xét, quyết định.

2. Đối với người dưới 18 tuổi
Trong công tác kiểm sát việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế đối với người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi cần lưu ý các quy định tại Điều 419 BLTTHS 2015 quy định một số điểm mới có tính nguyên tắc so với quy định tại Điều 303 BLTTHS 2003.

Người bị buộc tội dưới 18 tuổi có thể bị áp dụng biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế trong trường hợp thật cần thiết. Chỉ áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam khi có căn cứ cho rằng việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn khác không hiệu quả. Thời hạn tạm giam đối với người bị buộc tội dưới 18 tuồi bằng 2/3 thời hạn tạm giam đối với người bị buộc tội trên 18 tuổi. Trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với người bị buộc tội dưới 18 tuổi, cơ quan ra lệnh, quyết định phải thông báo cho người đại diện của họ biết.
3. Đối với hoạt động hợp tác quốc tế
Các hoạt động hợp tác quốc tế bao gồm việc xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc thi hành quyết định dẫn độ. BLTTHS 2015 chỉ quy định việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, không quy định các biện pháp cưỡng chế đối với các hoạt động hợp tác quốc tế này (Điều 502). Các biện pháp ngăn chặn được áp dụng đó là bắt, tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú, đặt tiền để bảo đảm, tạm hoãn xuất cảnh. Đối tượng bị áp dụng các biện pháp ngăn chặn là người bị xem xét yêu cầu dẫn độ hoặc bị dẫn độ. Thẩm quyền áp dụng các biện pháp ngăn chặn nêu trên là Chánh án, Phó Chánh án TAND cấp tỉnh, cấp cao và Thẩm phán chủ tọa phiên họp. 
V- KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Một số khó khăn, vướng mắc
- Về thời hạn điều tra và thời hạn tạm giam để điều tra: Quy định không trùng khớp nhau, thời hạn điều tra dài hơn thời hạn tạm giam để điều tra, làm cho việc áp dụng trên thực tế gặp những khó khăn nhất định.
Cụ thể: Điều 173 BLTTHS quy định thời hạn tạm giam để điều tra (kể cả thời hạn gia hạn) là không quá 3 tháng đối với tội ít nghiêm trọng, 5 tháng đối với tội nghiêm trọng, 7 tháng đối với tội rất nghiêm trọng, 16 tháng đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Trong khi đó, Điều 172 BLTTHS lại quy định thời hạn để điều tra (kể cả thời gian gia hạn) là 4 tháng đối với tội ít nghiêm trọng, 8 tháng đối với tội nghiêm trọng, 12 tháng đối với tội rất nghiêm trọng, 20 tháng đối với tội đặc biệt nghiêm trọng. Thực tế cho thấy trong đấu tranh phòng chống tội phạm thời hạn điều tra và thời hạn tạm gia để điều tra có quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong nhiều vụ án khi hết thời hạn tạm giam thì thời hạn điều tra vẫn còn mà do tính chất của vụ án không thể trả tự do cho bị can.
- Về căn cứ pháp lý tiến hành kiểm sát giữ người trong trường hợp khẩn cấp: Khoản 6 Điều 110 BLTTHS quy định Viện kiểm sát phải kiểm sát chặt chẽ căn cứ giữ người trong trường hợp khẩn cấp là chưa đầy đủ các nội dung kiểm sát của Viện kiểm sát trong trường hợp này. Thực tiễn công tác kiểm sát, ngoài kiểm sát căn cứ thì Viện kiểm sát còn kiểm sát cả thẩm quyền, trình tự, thủ tục, thời hạn, hồ sơ giữ người trong trường hợp khẩn cấp của cơ quan có thẩm quyền.
- Về cơ quan có trách nhiệm thi hành biện pháp kê biên tài sản: Điều 128 BLTTHS chỉ quy định người có thẩm quyền ra quyết định kê biên tài sản, không quy định khi áp dụng biện pháp kê biên tài sản thì cơ quan nào có trách nhiệm thực hiện việc kê biên tài sản nên thiếu căn cứ pháp lý trong tổ chức thực hiện.
- Về việc thay thế biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản: Khoản 2 Điều 130 BLTTHS chỉ quy định các căn cứ hủy bỏ, không quy định các căn cứ thay thế biện pháp cưỡng chế kê biên tài sản, phong tỏa tài khoản.

2. Đề xuất một số giải pháp thực hiện

- Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn chuyên sâu về các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế của BLTTHS 2015 cho đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên.

- Đề nghị cấp trên cần sớm ban hành hệ thống biểu mẫu áp dụng trong công tác kiểm sát có liên quan đến các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế của BLTTHS 2015.

- Ban hành Thông tư liên tịch mới quy định về quan hệ phối hợp giữa Cơ quan điều tra, cơ quan được giao một số nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, cơ quan Biên phòng, Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Viện kiểm sát, Tòa án... trong việc thực hiện các quy định của BLTTHS 2015 quy định về các biện pháp ngăn chặn, biện pháp cưỡng chế.
Áp dụng các biện pháp cưỡng chế, biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự xuất phát từ những yêu cầu thực tế của quá trình giải quyết vụ án hình sự, mang tính lựa chọn, chỉ áp dụng trong những trường hợp cần thiết, dựa trên những căn cứ luật định để ngăn chặn tội phạm, ngăn chặn bị can, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác gây khó khăn cho các hoạt động điều tra, truy tố, xét xử hoặc để bảo đảm thi hành án.
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